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Chuẩn kiến thức chuyên ngành

PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 14/04/2024MMH:(ENGL4199)

Nghe

CLC1822057010064 175 Đạt171ÁiVũ Thiên1 170176

Vắng thi2057010001 AnBùi Thị Khánh2

CLC1742057012004 165 Đạt161AnNguyễn Mỹ3 161163

CLC1802057012007 163 Đạt160AnhHoàng Thị Ngọc4 166146

Vắng thi2057010015 AnhHuỳnh Thị Kim5

CLC1682057012008 152 Đạt160AnhLê Đỗ Phương6 151128

CLC1842057012010 171 Đạt162AnhLê Ngọc Tiến7 170169

1462167010001 144 Không đạt140AnhLê Thị Kim8 154136

CLC1462057012012 139 Không đạt160AnhNguyễn Dương Ngọc9 128122

1401757010010 138 Không đạt160AnhNguyễn Hải10 136116

CLC1662057010041 167 Đạt160AnhNguyễn Thụy Ngọc11 170172

CLC1522057010056 132 Không đạt128AnhTrần Lê Quỳnh12 130116

1742167010002 153 Đạt140AnhTrương Tuyết13 148149

1322057010059 139 Không đạt161AnhTrương Thảo14 138125

CLC1522057012016 168 Đạt168AnhVũ Nguyễn Minh15 174176

1492057010069 140 Không đạt149ÁnhPhạm Ngọc16 140122

CLC1642057010073 148 Không đạt156ÂnNguyễn Lê Thanh17 148125

1401657010053 141 Không đạt166CườngĐỗ Mạnh18 140119

1712057012025 170 Đạt164ChâuHuỳnh Lưu Bảo19 162184

1682057010106 143 Không đạt143ChơnVõ Ngọc20 140119

Vắng thi2057010116 DuNguyễn Huỳnh Hải21

CLC1491854040039 157 Đạt166DungHồ Ái Thùy22 154160

CLC1772057012030 162 Đạt152DuyHuỳnh Tuấn23 166152

CLC1362057012032 152 Đạt160DuyNguyễn Nhật24 161149

Vắng thi2057010124 DuyPhạm Đức25

CLC1772057012034 161 Đạt164DuyênĐoàn Thị Kim26 160143

1521757010045 Không đạtDuyênNguyễn Thị Thúy27 148136

CLC1461957012045 145 Không đạt180DuyênTrần Thị Mỹ28 130125

CLC1712057010136 177 Đạt177DươngNg~ Hoàng Trọng29 170188

CLC1432057012039 157 Đạt164ĐạtVũ Minh30 154166

CLC1462057010147 130 Không đạt125ĐìnhVõ Nguyễn Mạnh31 128119

CLC1521957012059 160 Đạt164ĐoanVõ Thục32 160163

CLC1601957012063 154 Đạt146GiangBạch Thị Hương33 148160

164205701H911 161 Đạt152GiangĐặng Hiếu34 164163
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ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 14/04/2024MMH:(ENGL4199)

Nghe

CLC1322057010163 127 Không đạt128GiangTống Thị Thanh35 134113

Vắng thi1857010079 GiaoĐoàn Thị Quỳnh36

CLC1662057010171 152 Đạt149HàLê Thu37 160132

Vắng thi1957010060 HàNguyễn Lê Nhật38

CLC1432057010186 145 Không đạt146HằngNguyễn Thị Diễm39 144146

1602167010018 154 Đạt156HằngPhan Thanh40 161140

CLC1562157010195 156 Đạt160HânĐặng Trần Bảo41 157149

CLC1622057010193 162 Đạt156HânHuỳnh Châu Ngọc42 166163

CLC1522057012045 147 Không đạt146HânLưu Hồ Gia43 148140

1562057010236 157 Đạt160HoàiNguyễn Thị Thanh44 160152

CLC1622057010241 166 Đạt174HoàngPhạm Minh45 172156

1402167010022 143 Không đạt116HoàngVõ Anh46 148169

Vắng thi1857010117 HồngVũ Thị47

CLC1712057012050 157 Đạt162HuyĐặng Nguyễn48 151143

2057010253 Không đạt168HuyĐỗ Gia49

Vắng thi2057012051 HuyLê Quang50

CLC1361957012094 151 Đạt174HuỳnhTạ Nhật51 146146

Vắng thi2057012054 HưngLê Quang52

Vắng thi1857010138 KhảiĐinh Quang53

CLC1682057012061 162 Đạt164KhánhNguyễn Hà Minh54 154160

Vắng thi1957010113 KhánhPhạm Thị Vân55

Vắng thi2057010322 KhoaLê Minh56

CLC1622057012064 170 Đạt166KhoaPhạm Nguyễn Đăng57 168182

CLC1401957012109 156 Đạt162KhoaTrương Đình Anh58 160163

CLC1462057012067 164 Đạt171LamLê Hoàng Phương59 157182

Vắng thi1957010120 LinhLê Thị Thùy60

CLC1521957010123 139 Không đạt156LinhNguyễn Ngọc Ánh61 142107

Vắng thi1957012126 LinhNguyễn Thị Mai62

1222057010371 Không đạtLinhPhạm Thị Thùy63 146132

CLC1642057012076 164 Đạt162LợiNguyễn Tấn Duy64 160169

Vắng thi1957010132 LợiPhan Vĩnh65

Vắng thi1657010211 MaiNguyễn Ngọc Yến66

Vắng thi2057010414 MiNguyễn Ngọc Thúy67

CLC1251957010139 135 Không đạt161MinhĐỗ Quế68 132122

Vắng thi2057010420 MinhLê Hồng69

CLC1282057011017 144 Không đạt146MinhNguyễn Hoàng Ánh70 154146

1521857010192 150 Đạt161MyĐặng Hoàng Hải71 151136

1561957012175 154 Đạt149NiTrần Thị72 146163

CLC1492057010462 142 Không đạt168NgânĐinh Thị Khánh73 138113

CLC1561957012139 154 Đạt161NgânHuỳnh Thị Bảo74 140160

Trang:2/5



ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 14/04/2024MMH:(ENGL4199)

Nghe

CLC1402057012081 142 Không đạt180NgânLâm Thị Bích75 142107

CLC1621957010154 152 Đạt174NgânLý Thị Thanh76 142128

Vắng thi2057010474 NgânNguyễn Thị Kim77

CLC1522057012082 150 Đạt166NgânPhan Thị Tuyết78 157125

Vắng thi1757010167 NgânPhùng Nguyễn Phương79

1221957010169 137 Không đạt166NgânTrần Tuyết80 140119

CLC1222057010489 128 Không đạt156NghiLâm Gia81 124110

Vắng thi2057010493 NghiTrần Kim82

CLC1642057010494 156 Đạt186NghĩaHuỳnh Trọng83 146128

1402057010503 150 Đạt166NgọcLê Thị Hồng84 146149

CLC1642057010516 159 Đạt171NgọcVũ Hồng85 172128

CLC1462057012089 160 Đạt171NgữPhạm Anh86 161160

1401957010188 141 Không đạt164NguyênHuỳnh Thị Kim87 140119

CLC1772057010526 175 Đạt186NguyênPhạm Thành88 178160

CLC1252057010538 135 Không đạt162NhiDương Nguyễn Ý89 124128

Vắng thi2057010544 NhiHuỳnh Yến90

1462057010545 149 Đạt156NhiHuỳnh Yến91 138156

Vắng thi2057012091 NhiLê Thị Hoài92

1462157010495 151 Đạt174NhiNgô Tuyết93 161122

1522057010566 157 Đạt186NhiPhạm Thị Yến94 142146

1251957010203 144 Không đạt152NhiTrình Ngọc95 144156

Vắng thi1857010249 NhiTrương Lưu Tuyết96

Vắng thi1857010253 NhungĐồng Thị Trang97

Vắng thi2057012095 NhungNguyễn Thị Hồng98

1602057012099 174 Đạt168NhựtLâm Thiên99 178188

CLC1842057012097 169 Đạt180NhưLê Đoàn Tâm100 162149

CLC1682057012104 161 Đạt171PhúcĐặng Ngân101 144160

CLC1522057012106 146 Không đạt168PhượngTạ Thị Minh102 128136

1432067010036 143 Không đạt140PhươngĐinh Thị Hoài103 130160

CLC1871957012187 174 Đạt177PhươngNguyễn Trúc104 164169

CLC1682057010638 164 Đạt164PhươngTrần Thị Minh105 166156

1462167010038 152 Đạt160QuangVũ Đức106 146156

1712057010671 157 Đạt162QuyềnLê Thị Kim107 142152

CLC1602057010672 156 Đạt162QuyệnPhạm Thị Thu108 160143

1622057010663 160 Đạt168QuyênHuỳnh Nguyễn Trúc109 146163

CLC1641857010293 152 Đạt164QuyênPhạm Thị Tố110 148132

CLC1621957010242 166 Đạt156QuỳnhNguyễn Đặng Diễm111 160184

Vắng thi2057010684 QuỳnhNguyễn Khắc Như112

CLC1682057010692 163 Đạt171SơnHồ Thanh113 144169

CLC1642057010704 169 Đạt156TâmTôn Thọ114 166190

Trang:3/5



ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 14/04/2024MMH:(ENGL4199)

Nghe

1492167010048 162 Đạt166TiênBùi Thị Mỹ115 154180

1252057010835 153 Đạt160TínTrần Trung116 142184

Vắng thi1957010300 ToànNguyễn Phạm Bá117

Vắng thi2057010935 TúNguyễn Thanh118

Vắng thi1757010328 TuyềnPhan Thanh119

CLC1562057012151 163 Đạt177TuyếtNguyễn Thị Ánh120 157163

1191957012278 151 Đạt160TuyênNguyễn Thị Mỹ121 164160

1711957012214 177 Đạt180ThanhNguyễn Mai Xuân122 176180

Vắng thi1957010250 ThanhNguyễn Thị Ngọc123

1321757010246 128 Không đạt132ThanhPatâuxá Thị124 144104

CLC1712057012115 163 Đạt162ThanhVũ Ngọc Quế125 157163

Vắng thi1967010030 ThànhBùi Ngọc126

1682057010716 162 Đạt160ThảoĐào Thị Phương127 134186

CLC1712057012118 150 Đạt164ThảoNguyễn Phương128 144119

CLC1622057010734 168 Đạt162ThảoNguyễn Thu129 161188

CLC1642057010749 151 Đạt160ThiNguyễn Thị130 142136

CLC1522057010753 158 Đạt174ThiVõ Thị Quỳnh131 161143

1682057010755 151 Đạt162ThịnhĐặng Hưng132 136136

1772057012121 175 Đạt180ThịnhNguyễn Phúc133 172172

CLC1601957012222 156 Đạt156ThốngLê Minh134 140166

CLC1522057010763 160 Đạt180ThuNguyễn Hà135 157149

1661957012223 155 Đạt168ThuVũ Thị Chiều136 148136

CLC1601957012224 151 Đạt140ThuấnBùi Công137 164140

1642167010047 169 Đạt168ThùyTrần Hạnh138 160182

1252057010777 160 Đạt164ThủyNguyễn Thị139 162188

1402057012124 157 Đạt171ThủyTrần Thị140 161156

Vắng thi2057010768 ThuyềnNguyễn Thị141

CLC1462057012125 158 Đạt162ThưĐoàn Minh142 146176

CLC1602057012126 160 Đạt164ThưLý Vương Anh143 154163

Vắng thi1957012234 ThưNguyễn Hoài144

1602057012132 160 Đạt164TrangLâm Thu145 154163

CLC1462057010849 161 Đạt166TrangNguyễn Quỳnh146 164169

1461657012096 143 Không đạt162TrangNguyễn Thái Thiên147 151113

Vắng thi1957012252 TrangNguyễn Thị Huyền148

1462057010861 146 Đạt183TrangVõ Thị Minh149 138116

CLC1431857010378 148 Không đạt156TrangVũ Thị Kim150 142152

1431657010430 139 Không đạt152TrâmMai Hà Bảo151 140122

1641857010389 155 Đạt171TrânTrương Thị Yến152 154132

1222067010050 126 Không đạt160TriềuNguyễn Phúc Hải153 112110

1362057010890 Không đạtTrinhHồ Thị Diễm154 130110
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ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 14/04/2024MMH:(ENGL4199)

Nghe

1362057012141 145 Đạt160TrinhNguyễn Thảo155 157128

CLC1361957012268 142 Không đạt166TrinhPhạm Ngọc Tuyết156 142122

CLC1321957012272 134 Không đạt162TrúcNguyễn Thanh157 122119

1622167010052 163 Đạt156TrúcPhạm Thị Thanh158 148184

1282057010920 150 Đạt177TrườngHuỳnh Nhựt159 124169

1562057012147 Không đạtTrườngLâm Mạnh160 140156

CLC1662057012155 171 Đạt186UyênBùi Thị Thục161 161172

CLC1521957012285 150 Đạt161UyênNguyễn Huỳnh Bảo162 144143

CLC1321857010428 142 Không đạt152VânLê Ngọc Nhã163 130152

CLC1622057012159 166 Đạt166VânLương Gia164 162172

1431957012302 160 Đạt166VĩLê Tường165 144186

CLC1491857010435 155 Đạt166ViệtĐặng Quốc166 134169

CLC1282057010967 152 Đạt160VyBùi Phạm Anh167 142176

CLC1252057010968 133 Không đạt152VyBùi Thúy168 140113

CLC1682057012166 165 Đạt166VyTrần Thúy169 151176

CLC1642057012167 172 Đạt168VyVõ Đặng Phương170 176180

CLC1492057011001 158 Đạt168YếnĐinh Thị Kim171 160156

CLC1322057011003 157 Đạt166YếnNgô Thị Hoàng172 142186

CLC1622157013133 156 Đạt174YếnNguyễn Hải173 140149

Vắng thi2057012169 YếnNguyễn Hoàng174

CLC1072057011008 144 Không đạt149YếnTrịnh Bảo175 134186

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 139

Ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2024

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 97

Sè sinh viªn v¾ng thi : 36
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